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CONG THUC CHI DINH
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Herba Phyllanthi urinariae  Nhuận Gan - Lợi Mật
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@ LÔNG TY C6 PHAN DƯỢC PHAM OPC
1017HONGBANG,QUAN6, TP.HCM. BT: 08.37517111   

  

LIEUDUNGVACACH DUNG:U
Người lớn: Uông môi lân

 

CHÔNG CHỈ ĐỊNH, THẬ , TÁC sẻbiện KHÔNG MONG

MUÔN, TƯƠNG TÁC THUỐC: € trong tờ È | )

ĐE XA TAMTAY TRE EM.

DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOCKHI DUNG.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  U NHAN DANG KY THUOC

Nhan vi LIVERBIL (vi 10 vién nang mém)
Số lô SX, hạn dùng in nổi trên vỉ

 

    

   

 

Tương ứng với: Tương ứng với:
— -Actis6 (Folium :

Kì -Bìm bìm biếc (+
i -Rau dang dat (Herba Glini oppositifolii).......400mg -Rau đắng đất (,
inariae)...400mg -Diép ha chau (Herba Phyllanthi urinariae)...400mg -Diép ha chau (/

LIVERBIL == LIVERBIL
| HO 000s.anavw C6 NHÔ n0r2reed32(

ng ủng với: Tương ứng với:

tis6 (Folium Cynarae scolymi).... -Actis6 (Folium Cynarae scolymi)...
n bim biéc (Semen Pharbitidis; -Bim bim biéc (Semen Pharbitidis).

u đắng d&t (Herba Glini oppositifolii).......400mg -Rau dang dat (Herba Glini oppositifol  
ìp hạ châu (Herba Phyllanthi urinariae)...400mg

CN CTY CPDP OPC TẠI BÌNH DƯƠNG

NHÀ M DƯỢC PHÁMOPC
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CONG TY CO PHAN DUOC PHAM OPC

 

 
 

Doc lap — Tw do — Hanh phic

U NHAN DANG KY THUOC

Tờ hướng dẫn sử dụng
 

LIVERBIL

CÔNG THỨC:
(A0 (KHỔ ....osssãcssi52550510L6AE0ÀS8 8uSa85S8qag5562iEnpsỹS45s3 84 320 mg

Tương ứng với:

- Actisô (olium Cynarde scolÿ1Ì) .................. 400 mg

- Bìm bìm biếc (Semen Pharbitidis)................. 400 mg

- Rau dang dat (Herba Glini oppositifolii)........ 400 mg

- Diép ha chau (Herba Phyllanthi urinariae) ...400 mg

Tá dược (Dầu đậu nành, Shortening, Gelatin, Glycerin,

Nipasol, Do Ponceau 4R lake, Vang quinolein lake, Oxyd

sắt nâu, Titan dioxyd, Vanilin)...........................- vd l viên

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ: Liverbil là chế phâm được bào chế
từ các dược liệu actisô, bìm bìm biếc, rau đắng đất và diệp hạ

châu có tác dụng: tăng tiết mật, lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc,

bảo vệ gan. Trong đó:

Actisô có tác dụng: tăng mật, lợi tiểu, chống độc; giảm
cholesterol huyệt, bảo vệ gan.

Bìm bìm biếc có tác dụng: nhuận tràng, lợi tiểu, tiêu sưng,

sát trùng.

Rau đắng đất có tác dụng: nhuận gan, lợi tiểu, lợi tiêu hóa
Và sát trùng.

Diệp hạ châu có tác dụng: lợi tiểu, tiêu độc, sát trùng.

CHÍ ĐỊNH:

Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan, suy giảm chức năng gan.

Thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ gan.

Điều trị các triệu chứng: day bung,rồi loạn tiêu hóa, dị ứng,
mụn nhọt, mẫn ngứa, mề đay do rối loạn chức năng gan,

viêm gan gây ra.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:
Uống trước bữa ăn.

- Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

- Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.  

CHÓNG CHÍ ĐỊNH:

Không dùng cho người tỳ vị hư hàn, đau bụng đi lỏng hoặc

phân nát kéo dài.

Không dùng cho bệnh nhân bị viêm, tắc mật, phụ nữ có thai.

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần
nào của thuôc.

THẬN TRỌNG: Nam giới có ý định sinh con.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN
HANH MAY MOC: Khing.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Cho dén nay chưa có thông tin báo cáo về tác dụng không

mong muốn của thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muon gap

phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

DẠNG THUÓC VÀ TRÌNH BÀY:
Viên nang mềm. Hộp 2 vỉ x 10 viên.

HẠN DÙNG:
36 tháng kế từ ngày sản xuất.

BAO QUAN:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS.

Déxa tam tay tré em

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

 

CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPC
1017 Héng Bang, Quan 6 - TP. Hé Chi Minh
ĐT: 08. 37517111 — 38778899 FAX: 08.38752048

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TYCO PHAN DUQC PHAM
OPC TAI BINH DUONG — NHA MAY DUQC PHAM OPC

Số 09/ ĐX 04-TH, Tổ 7, Áp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp - Tan
Uyên - Bình Dương

E-mail: info@)opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com

 

   TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nquyin thi thu Chay

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
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